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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong lĩnh vực 

xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 

Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 109/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 

193/2025/NĐ-CP của Chính phủ;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục 

hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính; 

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng 

dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 48/2026/TT-BCT ngày 05 tháng 9 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý 

ngoại thương và Nghị định số 292/2026/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Quản lý ngoại thương; 

 Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

         Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính nội bộ mới 

ban hành trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Công Thương.  

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Xuất 

nhập khẩu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:      
- Như Điều 3; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân; 

- Văn phòng Bộ; 

- Vụ Pháp chế; 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương; 

- Lưu: VT, XNK. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Phan Thị Thắng 

 

 

  

Ký bởi: VĂN PHÒNG
Email:
vpbct@moit.gov.vn
Cơ quan: BỘ CÔNG
THƯƠNG
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Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ MỚI BAN HÀNH 

TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU THUỘC PHẠM VI  

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-BCT ngày       tháng      năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

I. Danh mục thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong lĩnh vực 

xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 

STT 

Tên thủ tục 

hành chính nội 

bộ 

Tên văn bản quy 

phạm pháp luật 

quy định thủ tục 

hành chính nội bộ 

mới ban hành 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan 

thực hiện 

Cơ quan 

giải 

quyết 

I. Thủ tục hành chính nội bộ cấp Trung ương 

1 

Lấy ý kiến Bộ, 

cơ quan ngang 

Bộ về lượng và 

thời điểm phân 

giao hạn ngạch 

thuế quan nhập 

khẩu đối với 

từng mặt hàng cụ 

thể 

Thông tư số       

48/2026/TT-BCT 

ngày 05 tháng 9 năm 

2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương về 

việc quy định chi 

tiết một số điều của 

Luật Quản lý ngoại 

thương và Nghị định 

số 292/2026/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 7 năm 

2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp 

để tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật 

Quản lý ngoại 

thương 

Xuất 

nhập 

khẩu 

Bộ Công 

Thương 

Bộ, cơ 

quang 

ngang Bộ 

có liên 

quan 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

NỘI BỘ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG 

THƯƠNG 

I. Thủ tục hành chính nội bộ cấp Trung ương 

1. Thủ tục Lấy ý kiến Bộ, cơ quan ngang Bộ về về lượng và thời điểm 

phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với từng mặt hàng cụ thể 

- Trình tự thực hiện: 

a) Trên cơ sở cam kết quốc tế, Bộ Công Thương lấy ý kiến các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ có thẩm quyền quản lý mặt hàng và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên 

quan bằng văn bản về lượng và thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập 

khẩu đối với từng mặt hàng cụ thể. 

b) Thời gian tham gia ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ là không quá 07 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Bộ Công Thương. 

- Cách thức thực hiện: 

a)  Hồ sơ được gửi qua môi trường điện tử (Trục liên thông văn bản quốc gia). 

b) Trường hợp tài liệu có dung lượng lớn, cơ quan gửi hồ sơ cung cấp đường dẫn 

hoặc mã QR kèm theo văn bản. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

01 bộ hồ sơ, bao gồm: Văn bản lấy ý kiến Bộ, cơ quan ngang Bộ về lượng 

và thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với từng mặt hàng cụ 

thể. 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xin 

ý kiến của Bộ Công Thương 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Bộ Công Thương 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nội bộ: Bộ, cơ quan ngang Bộ có 

liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: 

Các văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trả lời Bộ Công Thương về lượng 

và thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với từng mặt hàng cụ 

thể. 

- Phí, lệ phí: 

Không quy định. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Không 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ: 

+ Thông tư số 48/2026/TT-BCT ngày 05 tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại 



thương và Nghị định số 292/2026/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Luật Quản lý ngoại thương. 


